	 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM
TRƯỜNG THPT CAO BÁ QUÁT
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ
Môn: Ngữ văn - Lớp 10
Thời gian làm bài: 90 phút


Phần I. Đọc-hiểu văn bản: (4 điểm)
[bookmark: _GoBack]Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:
   (1) Huống chi ta cùng các ngươi sinh phải thời loạn lạc, lớn gặp buổi gian nan. Ngó thấy sứ giặc đi lại nghênh ngang ngoài đường, uốn lưỡi cú diều mà sỉ mắng triều đình, đem thân dê chó mà bắt nạt tể phụ, thác mệnh Hốt Tất Liệt mà đòi ngọc lụa, để thoả lòng tham không cùng, giả hiệu Vân Nam Vương mà thu bạc vàng, để vét của kho có hạn. Thật khác nào như đem thịt mà nuôi hổ đói, sao cho khỏi để tai vạ về sau!
   (2) Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối; ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ căm tức chưa xả thịt lột da, nuốt gan uống máu quân thù. Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng.
   (3) Các ngươi ở cùng ta coi giữ binh quyền đã lâu ngày, không có mặc thì ta cho áo, không có ăn thì ta cho cơm; quan nhỏ thì ta thăng chức, lương ít thì ta cấp bổng; đi thuỷ thì ta cho thuyền, đi bộ thì ta cho ngựa; lúc trận mạc xông pha thì cùng nhau sống chết, lúc ở nhà nhàn hạ thì cùng nhau vui cười. Cách đối đãi so với Vương Công Kiên, Cốt Đãi Ngột Lang ngày trước cũng chẳng kém gì.
                   (Trích Hịch tướng sĩ, Ngữ Văn 8, tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2017)

Câu 1. Xác định thể loại của đoạn trích. (0.5 điểm)
Câu 2. Trong đoạn (1), những hình ảnh nào được dùng để chỉ quân giặc? (0.5 điểm)
Câu 3. Sự ngang ngược và tội ác của giặc được thể hiện qua những hành động nào? (0.5 điểm)
Câu 4. Nêu nội dung chính của đoạn (2). (0.75 điểm)
Câu 5. Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ liệt kê trong câu: Các ngươi ở cùng ta coi giữ binh quyền đã lâu ngày, không có mặc thì ta cho áo, không có ăn thì ta cho cơm; quan nhỏ thì ta thăng chức, lương ít thì ta cấp bổng; đi thuỷ thì ta cho thuyền, đi bộ thì ta cho ngựa; lúc trận mạc xông pha thì cùng nhau sống chết, lúc ở nhà nhàn hạ thì cùng nhau vui cười. (0.75 điểm)
Câu 6. Theo anh/chị, lòng yêu nước của mỗi công dân được biểu hiện qua những hành động cụ thể nào?( 1.0 điểm)

Phần II. (6.0 điểm)
Cảm nhận của anh chị về đoạn trích sau:
Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân,
Quân điếu phạt trước lo trừ bạo.
Như nước đại Việt ta từ trước,
Vốn xưng nên văn hiến đã lâu.
Núi sông bờ cõi đã chia,
Phong tục bắc Nam cũng khác.
Từ Triệu, Đinh, Lý Trần bao đời gây nền độc lập,
Cùng Hán, Đường, Tống Nguyên, mỗi bên xưng đế một phương.
Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau,
Song hào kiệt đời nào cũng có.
Vậy nên:
Lưu Cung tham công nên thất bại,
Triệu Tiết thích lớn phải tiêu vong.
Cửa Hàm Tử bắt sống Toa Đô,
Sông Bạch Đằng giết tươi Ô Mã.
Việc xưa xem xét,
Chứng cớ còn ghi.
(Đại cáo Bình Ngô, Nguyễn Trãi, Ngữ văn 10, tập 2, NXB Giáo dục năm 2007)

……………HẾT……………
BIỂU ĐIỂM VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2020 - 2021
Môn: Ngữ văn - Lớp 10
· HƯỚNG DẪN CHUNG:
	- Giám khảo cần bao quát bài làm, tránh đọc lướt qua làm sót ý, mất điểm của học sinh. Vận dụng linh hoạt và hợp lý hướng dẫn chấm.
	- Khuyến khích những bài làm có tính sáng tạo trong nội dung và hình thức trình bày. Điểm lẻ của mỗi câu và điểm toàn bài tính đến 0,25.
· HƯỚNG DẪN CỤ THỂ:
	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	I.ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)

	1
	Thể loại của đoạn trích: hịch/văn bản nghị luận/ văn nghị luận/nghị luận.
	0.5

	2
	Những hình ảnh được dùng để chỉ quân giặc trong đoạn (1): lưỡi cú diều, thân dê chó, hổ đói
(hs nêu được một hình ảnh: 0,25 điểm; hai hình ảnh trở lên:0,5 điểm)
	0.5

	3
	Sự ngang ngược và tội ác của giặc được thể hiện qua những hành động: đi lại nghênh ngang, sỉ mắng  triều đình, bắt nạt tể phụ, đòi ngọc lụa, thu bạc vàng, vét của kho
(HS nêu 4 hành động trở lên được điểm tối đa)
	0.5

	4
	Nội dung chính của đoạn (2): nỗi đau đớn, trăn trở; lòng căm thù giặc; nguyện hi sinh thân mình để đánh giặc của “ta” (Trần Quốc Tuấn)
	0.75

	5
	Tác dụng của biện pháp tu từ liệt kê:
- Diễn tả đầy đủ hơn, sâu sắc hơn sự quan tâm, đối đãi tử tế của Trần Quốc Tuấn đối với các tướng sĩ dưới quyền.
- Tạo nhịp điệu cho câu văn
	0.75

	6
	Học sinh trình bày ý kiến của mình ngắn gọn; rõ ràng; phù hợp với chuẩn mực đạo đức, pháp luật. (Như: yêu quý và bảo vệ quê hương, góp công sức, của cải; góp trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước…)
(HS nêu 2 hành động trở lên được điểm tối đa)
	1.0

	II. LÀM VĂN: (6,0 điểm)

	I
	 Yêu cầu về kỹ năng:
- Biết cách làm bài văn nghị luận về một bài thơ, vận dụng hợp lý các thao tác lập luận để làm bài.
  - Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận.
  - Đảm bảo chính tả, diễn đạt trôi chảy.
	

	II
	Yêu cầu về kiến thức:
- HS có thể phân tích để làm rõ vấn đề nghị luận theo theo luận điểm.
- Cần đáp ứng những yêu cầu cơ bản sau đây:
	

	1
	  Xác định đúng vấn đề nghị luận: nêu lên nguyên lý vì chính nghĩa mà chiến đấu.
	0.5

	2
	Triển khai hợp lý nội dung của bài văn:
	

	
	a. Giới thiệu sơ lược về tác giả Nguyễn Trãi và tác phẩm Bình Ngô đại cáo
- Nguyễn Trãi là nhà chính trị, quân sự lỗi lạc, tài ba, nhà văn nhà thơ với sự nghiệp sáng tác đồ sộ.
-  Bình Ngô đại cáo là áng thiên cổ hùng văn, là bản tuyên ngôn hùng hồn của dân tộc ta.
- Dẫn dắt và nêu vấn đề: đoạn 1 nêu lên nguyên lý chính nghĩa.
	0.5

	
	b. Phân tích nội dung đoạn 1 Bình Ngô đại cáo:
	4.0

	
	* Luận điểm 1: Tư tưởng nhân nghĩa.
- “Nhân nghĩa” là phạm trù tư tưởng của Nho giáo chỉ mối quan hệ giữa người với người dựa trên cơ sở tình thương và đạo lí.
- “Nhân nghĩa” trong quan niệm của Nguyễn Trãi:
+ Kế thừa tư tưởng Nho giáo: “yên dân” - làm cho cuộc sống nhân dân yên ổn, hạnh phúc
+ Cụ thể hóa với nội dung mới đó là "trừ bạo" - vì nhân dân diệt trừ bạo tàn, giặc xâm lược.
=> Tư tưởng của Nguyễn Trãi là sự kết hợp tinh túy giữa nhân nghĩa và thực tiễn dân tộc, tạo cơ sở vững chắc cho cuộc khởi nghĩa Lam Sơn - là cuộc khởi nghĩa nhân nghĩa, vì cuộc sống của nhân dân mà diệt trừ bạo tàn.
* Luận điểm 2: Nêu cao tư tưởng bình đẵng, độc lập dân tộc.
- Nguyễn Trãi đã xác định tư cách độc lập của nước Đại Việt bằng một loạt các dẫn chứng thuyết phục:
+ Nền văn hiến 
+ Cương vực lãnh thổ 
+ Phong tục Bắc Nam 
+ Lịch sử lâu đời 
+ Hào kiệt 
- Các từ ngữ “từ trước, đã lâu, vốn xưng, đã chia” đã khẳng định sự tồn tại hiển nhiên của Đại Việt.
- Liệt kê tác giả đưa ra các chứng cứ hùng hồn, thuyết phục khẳng định dân tộc Đại Việt là quốc gia độc lập, đó là chân lí không thể chối cãi.
* Luận điểm 3: Lời răn đe quân xâm lược.
 - Liệt kê, dẫn ra những thất bại của kẻ chống lại chân lí
=> Lời cảnh cáo, răn đe đanh thép những kẻ bất nhân bất nghĩa dám xâm phạm lãnh thổ, chủ quyền dân tộc ta đều phải trá giá đắt, đồng thời cũng thể hiện niềm tự hào bởi những chiến công của nhân dân Đại Việt.
* Đặc sắc nghệ thuật
- Ngôn ngữ đanh thép
- Giọng điệu hào hùng, mạnh mẽ
- Sử dụng các biện pháp so sánh, liệt kê,...
- Sử dụng những câu văn song hành,…
	
1.5














1.5














0.5



	
	c. Đánh giá chung:  
· Đoạn văn sáng ngời tư tưởng nhân nghĩa.
· Đến nay vẫn được xem là niềm tự hào của dân tộc.
	   0.5

	3
	Sáng tạo: Cách viết sáng tạo, có ý tứ sâu sắc về vấn đề nghị luận.
	0.5

	4
	Chính tả, dùng từ đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt
	0.5


  

     



